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KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2018 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Miễn thi Anh vănTiền Giang10/12/1982NữAnVõ TháiGDH-0241

Phú Yên08/05/1984NữBổnTrần Thị ThuGDH-0252
Miễn thi Anh vănBạc Liêu25/09/1990NamDuyLê TuấnGDH-0263

Hải Phòng17/03/1980NữGiangNguyễn ThịGDH-0274

Bình Dương20/05/1984NữHàĐoàn Thị ThuGDH-0285
Miễn thi Anh vănKiên Giang12/03/1988NữHàNguyễn Thị ThuGDH-0296
Miễn thi Anh vănBến Tre13/08/1985NữHạnhNguyễn Thị MỹGDH-0307

Hà Tĩnh20/10/1992NữHiếuNguyễn ThịGDH-0318

TpHCM24/03/1981NữHòaLê XuânGDH-0329

Dak Lak17/03/1991NữHòaPhan ThịGDH-03310

Bến Tre08/12/1987NamHùngBùi QuangGDH-03411

Nghệ An20/12/1988NữHươngNguyễn Thị ThuGDH-03512

Kiên Giang18/08/1982NữLinhAn Thị ThùyGDH-03613

TpHCM06/05/1978NữNgaLê Thị MỹGDH-03714

TpHCM25/09/1981NữNgânLê Thị KimGDH-03815

TT-Huế28/11/1990NữNgọcNguyễn Thị QuýGDH-03916

TpHCM23/01/1988NữNhưDương Ngọc QuỳnhGDH-04017

Đak Lak20/09/1990NữThảoTrần Thị ThuGDH-04118
Miễn thi Anh vănBình Dương02/08/1991NữThảoHuỳnh ThịGDH-04219
Miễn thi Anh vănHà Tĩnh06/02/1988NamThụyHoàng VănGDH-04320

Tây Ninh16/08/1980NamTiếnNguyễn QuốcGDH-04421

Hà Nội06/07/1974NữTrangVõ ĐoanGDH-04522

TpHCM30/09/1995NữTrangPhạm Thị ThuGDH-04623

Quảng Nam26/11/1993NữTrâmHồ ThảoGDH-04724
Miễn thi Anh vănTpHCM08/01/1977NamVũLâm Hồng NgọcGDH-04825

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 25

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
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Trang 1


